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Tóm tắt: Hơn 26 năm sau ngày bình thường hóa quan hệ Việt - Mỹ, hợp tác giữa 
hai nước đã đạt được những tỉến bộ vượt bậc trên tất cả các lĩnh vực, kể cả những lĩnh 
vực được coi là nhạy cảm nhất như quân sự, an ninh, chỉnh trị. Điều này thế hiện ngày 
càng rõ ràng về niềm tin chính trị mà nhân dân và chính quyền hai nước đã đạt được. 
Đây cũng là lúc mà Việt Nam cần cân nhắc sâu sắc về đề nghị từ phía Mỹ là nâng cấp 
quan hệ từ đối tác toàn diện (2013) lên đổi tác chiến lược. Những phân tích trong bài 
viết tập trung vào một sổ lĩnh vực hợp tác quan trọng, đặc biệt đối với phát triển giữa 
hai nước. Qua đó sẽ phần nào làm rõ những chỉnh sách, kết quả và mong muốn làm 
sâu sắc hợp tác quan hệ từ cả hai phía.

Từ khóa: Quan hệ Việt - Mỹ; Hợp tác quốc phòng - an ninh; Hợp tác kinh tế - 
thương mại; Hợp tác y tế; Tương lai quan hệ

Hợp tác quốc phòng - an ninh

Thường được nhìn nhận là một lĩnh 
vực nhạy cảm, hợp tác quốc phòng - an 
ninh đã vượt lên tất cả những rào cản 
trước đó. Cả Mỹ và Việt Nam đều coi 
trọng việc xây dựng cơ chế hợp tác 
trong lĩnh vực an ninh. Nhưng phải đến 
năm 2008, tức là sau 13 năm bình 
thường hóa, hai nước mới xây dựng cơ 
chế đối thoại an ninh, quốc phòng, chính 
trị. Năm 2010, hai bên đã khởi động cơ 
chế đối thoại cấp thứ trưởng Bộ Quốc 
phòng, đó là hội nghị Đối thoại chính 
sách quốc phòng. Và cũng vào năm 
2010 này, Mỹ đã tham gia Hội nghị Bộ 
trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng 
(ADMM+), điều này giúp tăng thêm cơ 
chế hợp tác quân sự giữa hai quốc gia.

Cho đến nay, Mỹ và Việt Nam đã tổ 
chức tất cả 11 cuộc đối thoại về chính 
trị, an ninh và quốc phòng nhằm thảo 
luận về lĩnh vực hợp tác an ninh song 
phương (Vụ Chính trị - quân sự, 2021). 
Những cuộc đối thoại về chính trị, an 
ninh, quốc phòng đã và đang thúc đẩy 
mối quan hệ song phương ngày càng 
phát triển giữa hai nước Việt Nam và 
Mỹ, đồng thời phản ánh cam kết chung 
của hai quốc gia đối với một khu vực 
Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, 
rộng mở và độc lập. Các chủ đề thảo 
luận bao gồm nhiều vấn đề, như an ninh 
hàng hải, trợ giúp nhân đạo/cứu trợ 
thảm họa (HARD), hoạt động gìn giữ 
hòa bình và các sáng kiến quốc tế về 
Phụ nữ, Hòa bình và An ninh.
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Trong thời gian từ năm 2015 đến nay, 
hợp tác quốc phòng - an ninh của Việt 
Nam với Hoa Kỳ đã nhận được sự hỗ 
trợ ngày càng mạnh mẽ và rõ ràng hơn 
từ Hoa Kỳ. Điều này phản ánh sự tín 
nhiệm của Việt Nam trong cộng đồng 
quốc tế, cũng như những cam kết mà 
phía Mỹ đã cố gắng đối với khu vực 
Đông Nam Á nói chung và Việt Nam 
nói riêng, đặc biệt qua Sáng kiến An 
ninh Hàng hải Đông Nam Á (SAMSI). 
Trong thời gian từ năm 2015 đến năm 
2019, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê chuẩn 
việc xuất khẩu vĩnh viễn các thiết bị 
quốc phòng trị giá 32,3 triệu USD với 
Việt Nam thông qua chương trình Giao 
dịch Thương mại Trực tiếp (DCS). 
Cũng trong các năm này, Bộ Ngoại giao 
Mỹ thực hiện các hoạt động trị giá hơn 
162 triệu USD trong Giao dịch Quân sự 
Nước ngoài với Việt Nam (Vụ Chính trị 
- quân sự, 2021).

Vào tháng 5 năm 2016, Hoa Kỳ dỡ 
bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát 
thương đối với Việt Nam và tiếp tục hỗ 
trợ Việt Nam về an ninh hàng hải - bao 
gồm thông qua Sáng kiến An ninh Hàng 
hải, chương trình Họp tác Giảm thiểu 
Đe dọa Quốc phòng (DTRA - Defense 
Threat Reduction Agency).

Trong các năm tài chính 2017-2021, 
Việt Nam đã tiếp nhận các khoản hồ trợ 
an ninh song phương với trị giá khoảng 
60 triệu USD thông qua chương trình 
Tài trợ Quân sự Nước ngoài (FMF), và 
hơn 20 triệu USD qua Sáng kiến 
SAMSI. Cũng từ chương trình FMF, 

Việt Nam tiếp nhận thêm 81,5 triệu 
USD trong năm tài chính 2018 để hỗ trợ 
Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình 
Dương (Vụ Chính trị - quân sự, 2021). 
Ngoài ra, các dự án trọng điểm đối với 
lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam bao 
gồm việc chuyển giao, tân trang và bảo 
trì lâu dài 2 tàu tuần tra đã qua sử dụng 
của lực lượng Tuần duyên Mỹ theo 
chương trình chuyển giao Trang bị Quốc 
phòng Dư thừa (EDA), cũng như việc 
chuyển giao xuồng tuần tra Metal Shark. 
Triển khai chương trình này, Hoa Kỳ đã 
bàn giao các tàu tuần duyên lớp 
Hamilton cho Việt Nam vào năm 2017 
và 2020 để giúp Việt Nam nâng cao 
năng lực thực thi luật hàng hải. Các tàu 
tuần duyên này đại diện cho những hoạt 
động chuyển giao quốc phòng quan 
trọng nhất giữa Mỹ và Việt Nam.

Hai bên đã tích cực trong việc giải 
quyết các vấn đề chiến tranh để lại tại 
Việt Nam, như xử lý vật liệu chưa nổ 
(UXO), xử lý ô nhiễm dioxin, hồ trợ 
người khuyết tật và thực hiện hoạt động 
nhân đạo về tìm kiếm quân nhân mất 
tích trong chiến tranh (POW/MIA). Từ 
năm 1993, Chính phủ Mỹ đã đóng góp 
hơn 166 triệu USD vào các nỗ lực xử lý 
bom mìn và vật liệu chưa nổ (Dương 
Ngọc, 2021).

Ngoài ra, trong hợp tác quốc phòng 
giữa hai nước, Hoa Kỳ khẳng định sự 
ủng hộ đối với những nỗ lực gìn giữ hòa 
bình của Việt Nam thông qua hồ trợ 
Việt Nam lần đầu tiên triển khai lực 
lượng gìn giữ hòa bình Liên Họp Quốc 
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tại Nam Sudan vào năm 2018 (Đại sứ 
quán và Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại 
Việt Nam, 2022).

Tiếp nối chính sách và những thành 
quả của các Chính phủ trước đây trong 
cải thiện quan hệ với Việt Nam, sau khi 
nhậm chức, chính quyền của Tổng thống 
Joe Biden đã phái Bộ trưởng Quốc 
phòng Lloyd Austin thăm Việt Nam (từ 
ngày 28 đến ngày 29/7/2021). Và ngay 
sau đó là chuyến đến Hà Nội của Phó 
Tổng thống Kamala Harris (từ ngày 24 
đến ngày 26/8/2021). Những đại diện 
của chính quyền Mỹ đến Việt Nam 
trong thời kỳ đại dịch COVID-19 đều 
thể hiện rõ và thẳng thắn lập trường của 
Mỹ. Trước hết là Bộ trưởng Lloyd 
Austin: “Mỹ cam kết ủng hộ một Việt 
Nam hùng cường, phồn vinh và độc 
lập”. Bộ trưởng L. Austin đặc biệt nhấn 
mạnh tới tính cấp thiết về chiến lược 
của quan hệ đổi tác giữa hai nước, 
đề nghị hai bên nghiên cứu, nâng cấp 
quan hệ lên tầm Đối tác chiến lược trong 
tương lai (Tạp chí Cộng sản, 2021). Ở 
góc độ tình cảm cá nhân, người đứng 
đầu Bộ quốc phòng Mỹ cũng có sự chia 
sẻ đặc biệt với Việt Nam. Khi nói về 
việc Mỹ hỗ trợ Việt Nam 5 triệu liều 
vaccine Modema trong cuộc chiến 
chống Covid-19, ông đã gây xúc động 
với câu nói: Chúng tôi mong muốn được 
tiếp tục hỗ trợ Việt Nam theo nhiều cách 
khác nhau... Chúng tôi không có bất kỳ 
điều kiện ràng buộc nào. Đây chỉ là 
chuyện bạn bè giúp nhau khi cần 
(Nguyễn Đình Thiện, 2021).

Ngay sau chuyến đi của Bộ trưởng 
Quốc phòng Mỹ, Phó Tổng thống 
Kamala Harris sang thăm Việt Nam đã 
tái khẳng định cam kết của Hoa Kỳ đối 
với tầm nhìn chung về một khu vực Ấn 
Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và 
rộng mở, khi nhấn mạnh: “Tôi đã xác 
nhận cam kết của Hoa Kỳ đối với tầm 
nhìn chung về một khu vực Ấn Độ 
Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng 
mở. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hợp tác an ninh 
cấp cao và hỗ trợ cho một Việt Nam 
thịnh vượng và độc lập; tiếp tục hợp tác 
với Việt Nam nhằm đương đầu với 
những mối nguy hại đến tự do hàng hải 
và hệ thống quốc tế dựa trên luật lệ”. 
Hoa Kỳ khẳng định ủng hộ Việt Nam 
tăng cường khả năng thực thi pháp luật 
và an ninh biển cũng như cam kết sẽ tiếp 
tục hợp tác an ninh cấp cao. Việc mở 
rộng hợp tác nhân đạo và ứng phó với 
các thảm họa thiên tai cũng sẽ được hai 
bên chú trọng (Vinh Trần, 2021).

về phía Việt Nam, như Chủ tịch Hội 
đồng Quốc phòng, an ninh, Chủ tịch 
nước Việt Nam cho biết, sẽ tạo mọi điều 
kiện thuận lợi để Bộ Quốc phòng hai 
nước tăng cường hợp tác trên các lĩnh 
vực mà hai bên có nhu cầu. Việt Nam 
tiếp tục mong muốn Hoa Kỳ làm sâu sắc 
hơn nữa mối quan hệ với ASEAN vì hòa 
bình, thịnh vượng trong khu vực và trên 
thế giới. Đồng nhất với Chủ tịch nước, 
Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính 
khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện để Bộ 
Quốc phòng, quân đội hai nước tăng 
cường giao lưu, nâng cao hiểu biết, 
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củng cố tin cậy lẫn nhau và cùng nhau 
hợp tác trên cơ sở phù hợp với nhu cầu, 
khả năng hợp tác và cùng có lợi. Thủ 
tướng đề nghị Bộ trưởng Quốc phòng 
Hoa Kỳ tiếp tục quan tâm thúc đẩy quan 
hệ họp tác giữa Bộ Quốc phòng và quân 
đội hai nước, cũng như quan hệ Đối tác 
toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ ngày càng 
phát triển (Tạp chí Cộng sản, 2021).

Quan điểm của các nhà lãnh đạo Việt 
Nam cũng là quan điểm chung của nhà 
nước Việt Nam và đã được phản ánh 
trong Sách Trắng Quốc Phòng Việt Nam 
2019 với nguyên tắc “Bốn Không”. Đó 
là “không tham gia liên minh quân sự; 
không liên kết với nước này để chống 
nước kia; không cho nước ngoài đặt căn 
cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh tho Việt 
Nam để chống lại nước khác’'’ và điểm 
“Không” thứ tư, mới được thêm vào 
năm 2019 đó là “không sử dụng vũ lực 
hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan 
hệ quốc tế’’. Trong cuốn sách này cũng 
có một cảnh báo: “Tùy theo diễn biến 
của tình hình và trong những điều kiện 
cụ thể, Việt Nam sẽ cần nhắc phát triển 
các mối quan hệ quổc phòng, quân sự 
cần thiết với mức độ thích họp” (Bộ 
Quốc phòng, 2019, tr. 25).

Từ những họp tác của Việt Nam và 
Hoa Kỳ và qua quan điểm chính thức 
từ những người lãnh đạo hàng đầu và 
các ấn phẩm công bố ở Việt Nam hiện 
nay, trong quan hệ với Mỳ, Việt Nam 
vẫn đang tiếp tục thực hiện bốn nguyên 
tắc trên. Tăng cường hợp tác quốc 
phòng an ninh với Mỹ là để tham gia có 

hiệu quả hơn trong duy trì trật tự thế 
giới theo luật pháp quốc tế và Hiến 
chương Liên Họp Quốc.

Họp tác kinh tế - thưong mại

Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ đã có 
những bước phát triển quan trọng trong 
lĩnh vực kinh tế - thương mại. Kết quả 
được thể hiện từ Hiệp định Thương mại 
song phương (năm 2000); Quy chế 
Thương mại bình thường vĩnh viễn cho 
Việt Nam (năm 2006); Hiệp định khung 
về Thương mại và Đầu tư (năm 2007); 
xác lập Quan hệ Đối tác Toàn diện Việt 
Nam - Hoa Kỳ (năm 2013).

Kim ngạch thương mại song phương 
giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã tăng 
khoảng 250 lần, từ 450 triệu USD năm 
1995 lên hơn 111 tỷ USD năm 2021 
(tăng gần 21 tỷ USD so với năm 2020). 
Hoa Kỳ trở thành đối tác thương mại 
thứ hai, có kim ngạch thương mại vượt 
mốc 100 tỷ USD với Việt Nam. Hoa Kỳ 
là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt 
Nam, và Việt Nam trở thành đối tác 
thương mại lớn thứ 9 của Hoa Kỳ (Tuổi 
trẻ Online, 2022). Trong nhiều năm, 
Hoa Kỳ luôn là một trong những đối tác 
có đầu tư lớn nhất tại Việt Nam, với gần 
1.150 dự án đang hoạt động, tổng vốn 
đầu tư đăng ký hơn 10,3 tỷ USD, xếp 
thứ 11/141 nền kinh tế có đầu tư tại Việt 
Nam (Thanh Giang, 2022).

Các nhà đầu tư Hoa Kỳ cũng đầu tư 
vào hơn 20 lĩnh vực kinh tế. Hầu hết các 
tập đoàn lớn nhất của Hoa Kỳ đều đã có 
mặt tại Việt Nam như Exxon Mobil,
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Murphy Oil, Chevron, Boeing, Ford, 
Intel, Wal-Mart, Nike, Amazon và 
P&G... Nhiều nhà đầu tư Hoa Kỳ đánh 
giá Việt Nam sẽ trở thành địa điểm đầu 
tư lý tưởng, quan trọng và an toàn của 
chuỗi cung ứng toàn cầu (Nguyễn 
Hường, 2021).

Tuy nhiên, trên thực tế, Mỹ thường 
không hài lòng với tình trạng “xuất khẩu 
an ninh, nhập siêu thưcrng mại” ở châu 
Á, mà muốn mở rộng thị trường, tìm 
nhiều lối ra hơn cho hàng hóa của Mỹ ở 
đây. Trợ lý Đại diện thương mại Mỹ phụ 
trách vấn đề châu Á của Chính quyền D. 
Trump, Jeffrey Gerrish, từng yêu cầu 
các nước ASEAN nới lỏng tiêu chuẩn 
tiếp cận thị trường. Bản thân cựu Tong 
thống D. Trump cũng nhiều lần đề cập 
vấn đề nhập siêu của Mỹ. Trước thực 
trạng đó, Việt Nam đã có những bước đi 
đáng ghi nhận nhằm cải thiện cán cân 
xuất - nhập khẩu giữa hai nước thông 
qua những hợp đồng lớn mà hai bên đạt 
được1. Theo đó, Việt Nam đã trở thành 
thị trường châu Á mới nối nhập khấu 
nhiều nông sản Mỹ.

Bằng sự nồ lực của Việt Nam, năm 
2021 tiếp tục cho thấy tính bổ trợ lẫn 
nhau rất cao giữa hai nền kinh tế Việt 
Nam và Mỹ. Trước hết nhìn vào hoạt 
động xuất nhập khẩu, không chỉ tổng 
kim ngạch hai chiều đạt mức kỷ lục 
vượt 100 tỷ USD, mà hoạt động xuất 
khẩu từ cả hai chiều đều có tốc độ tăng 
trưởng khá. Phía Việt Nam xuất khẩu 
sang Mỹ các nhóm hàng xuất khấu 
chính như linh kiện, máy móc điện tử, 

hàng dệt may, giày dép, nông thủy sản. 
Trong khi đó, Việt Nam nhập khẩu từ 
Mỹ những nhóm nguyên vật liệu phục 
vụ cho sản xuất như bông phục vụ cho 
ngành dệt may, nguyên vật liệu gồ phục 
vụ cho ngành xuất khẩu gỗ và nội thất 
hay nhiều loại nguyên vật liệu khác, 
dược phẩm và những nhóm hoa quả ôn 
đới mà Việt Nam không thể trồng ở 
trong nước.

Cụ thể là theo thống kê chính thức từ 
phía Việt Nam, xuất khẩu của Việt Nam 
sang Mỹ đạt tốc độ tăng trưởng trên 
24%, trong khi đó xuất khẩu của Mỹ 
sang Việt Nam cũng tăng trưởng gần 
14%. Đây là một kết quả rất tích cực, 
thể hiện cơ hội thị trường, khả năng nắm 
bắt cũng như tận dụng cơ hội rất tốt giữa 
hai nền kinh tế (Đoàn Vân Hà, 2021).

Với chính sách cởi mở từ cả hai phía, 
họp tác kinh tế - thương mại trở thành 
một trụ cột quan trọng, ghi dấu ấn tượng 
trong phát triến quan hệ của hai nước.

Họp tác trong lĩnh vực y tế

Hợp tác trong lĩnh vực y tế cho thấy 
sự chia sẻ của Hoa Kỳ đối với hệ thống 
y tế còn nhiều yếu kém của Việt Nam. 
Nhiều hoạt động của các tổ chức, cũng 
như của Chính phủ Hoa Kỳ đã đặc biệt 
ưu tiên cho lĩnh vực này. Nó cho thấy sự 
quan tâm của Mỹ đối với sự phát triển 
của con người Việt Nam, không chỉ 
những quyền về dân sự, chính trị, kinh 
tế, văn hóa - xã hội.

Sau khi bình thường hóa với Việt 
Nam, Chính phủ Hoa Kỳ đã cung cấp 
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cho Việt Nam các khoản hồ trợ trị giá 
hom 1,8 tỷ USD, trong đó có hom 925 
triệu USD dành cho lĩnh vực y tế. Cơ 
quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ 
(USAID) đã hồ trợ hom một triệu người 
khuyết tật tại Việt Nam, tài trợ hom 125 
triệu USD cho các thiết bị hỗ trợ, cung 
cấp dịch vụ phục hồi chức năng, cải 
thiện nhà ở cũng như nhiều hoạt động 
khác (Vietnam +, 2020).

Hoa Kỳ đã đồng hành cùng Việt Nam 
trong cuộc chiến chống lại HIV/AIDS. 
Năm 2003, Việt Nam là quốc gia đầu tiên 
ở châu Á nhận được hỗ ượ từ Chương 
trình Cứu trợ Khẩn cấp của Tổng thống 
Hoa Kỳ về phòng, chống HIV/AIDS 
(PEPFAR). Từ đó đến nay, PEPFAR đã 
tài trợ hom 800 triệu USD nhằm giúp 
Việt Nam đối phó với HIV/AIDS.

Việt Nam là một trong những quốc 
gia có số người mắc bệnh lao cao nhất 
trên thế giới. Vì thế từ năm 1997, CDC 
Hoa Kỳ đã cung cấp các hỗ trợ về mặt 
kỹ thuật cho Chương trình Chống Lao 
Quốc gia của Việt Nam nhằm tăng 
cường hiệu quả cho các hoạt động phát 
hiện, điều trị và ngăn ngừa bệnh lao. 
USAID cũng đang cải thiện các nền 
tảng cung cấp dịch vụ điều trị lao, tăng 
cường các mạng lưới phát hiện bệnh 
lao, cải thiện công tác giám sát bệnh lao 
và xây dựng nền tảng vững chắc nhằm 
chuyển giao công tác ứng phó với bệnh 
lao cho Chính phủ Việt Nam và khu 
vực tư nhân.

Đối với bệnh cúm mùa, kể từ năm 
2005, Chính phủ Hoa Kỳ đã họp tác 

cùng Chính phủ Việt Nam trong công 
tác phòng, chống bệnh này. CDC Hoa 
Kỳ đã hỗ trợ Việt Nam thành lập hai 
Trung tâm Cúm Quốc gia và hợp tác với 
USAID xây dựng hệ thống giám sát các 
trường họp nhiễm trùng đường hô hấp 
nặng, hệ thống giám sát có sự hồ trợ từ 
phòng thí nghiệm đối với bệnh viêm 
phổi nặng do virus, và chương trình 
giám sát có sự hỗ trợ từ phòng thí 
nghiệm đối với cúm gia cầm tại một số 
chợ gia cầm sống được lựa chọn trên 
phạm vi cả nước. Năm 2019, Việt Nam 
đã cấp phép cho vaccine cúm mùa đầu 
tiên được sản xuất trong nước - thành 
quả đạt được từ khoản hỗ trợ trị giá 
hàng triệu USD của Cơ quan Nghiên 
cứu và Phát triển Y sinh Tiên tiến thuộc 
Bộ Y tế Hoa Kỳ trong hơn 26 năm qua. 
Ngoài ra, từ năm 2017, CDC Hoa Kỳ đã 
hỗ trợ Việt Nam tiến hành tiêm vaccine 
cúm cho hơn 32.000 nhân viên y tế tại 
sáu tỉnh, thành phố (Vietnam +, 2020).

Khi dịch tả lợn châu Phi bắt đầu bùng 
phát tại Việt Nam vào năm 2019, Bộ 
Nông nghiệp Hoa Kỳ đã hỗ trợ Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt 
Nam giải quyết một so vấn đề, bao gồm 
xóa đàn, tiêu hủy, tiêu độc khử trùng, 
cũng như xây dựng chính sách. Bộ Nông 
nghiệp Hoa Kỳ đã hỗ trợ các dự án hợp 
tác khoa học giữa các viện nghiên cứu và 
trường đại học tại Hoa Kỳ và tại Việt 
Nam, trong đó có một số dự án nhằm 
mục đích tìm hiểu sâu hơn về dịch tễ 
học và các đặc điểm của dịch tả lợn 
châu Phi. Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ và
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Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông 
thôn Việt Nam cũng đã ký kết Biên bản 
ghi nhớ về họp tác trong phát triển 
vaccine cho dịch tả lợn châu Phi.

Ngăn ngừa và kiểm soát đại dịch 
COVID-19. CDC Hoa Kỳ và ƯSAID đã 
cùng hồ trợ Bộ Y tế Việt Nam trong 
việc giám sát, phân tích dữ liệu, thử 
nghiệm trong phòng thí nghiệm, điều tra 
thực địa, cũng như ngăn ngừa và kiểm 
soát lây nhiễm. Hoa Kỳ đã hỗ trợ y tế và 
tài chính cho Việt Nam hom 13 triệu USD 
nhằm giúp đờ Việt Nam trong cuộc 
chiến chổng lại COVID-19. Ngoài ra, 
ƯSAID cũng đã cung cấp 100 máy thở 
do Mỹ sản xuất cho Việt Nam để hỗ trợ 
điều trị cho các bệnh nhân nhiễm virus 
SARS-CoV-2.

Điều đặc biệt, sự hợp tác trong ứng 
phó với COVID-19 của hai quốc gia 
không chỉ được thực hiện từ một phía. 
Chính phủ Việt Nam đã quyên góp hàng 
frăm nghìn khẩu trang y tế cho người dân 
Hoa Kỳ, thể hiện mạnh mẽ tình đoàn kết 
và sự ủng hộ của Việt Nam với Hoa Kỳ 
(Vietnam+, 2020). Cho đến nay Chính 
phủ Hoa Kỳ đã hỗ trợ 29,1 triệu liều 
vaccine, các doanh nghiệp Hoa Kỳ cũng 
tích cực chia sẻ với Việt Nam về phưomg 
tiện, trang thiết bị phòng, chống dịch cho 
Việt Nam (Thanh Giang, 2022).

Ngoài ra, một trong những điểm nhấn 
của chuyển thăm của Phó Tổng thống K. 
Harris là sự kiện khai trưomg Văn phòng 
khu vực Đông Nam Á của Trung tâm Dự 
phòng và Kiểm soát dịch bệnh Hoa Kỳ 
(CDC). Vãn phòng CDC Đông Nam Á 

sẽ hỗ trợ các nước trong khu vực tăng 
cường an ninh y tế, thúc đẩy những giải 
pháp xuyên quốc gia để giải quyết các 
vấn đề an ninh y tế toàn cầu.

Rõ ràng, những hỗ trợ y tế của Hoa 
Kỳ cho Việt Nam đã củng cố niềm tin 
và tình cảm tốt đẹp của người Việt đối 
với Mỹ. Nó chính là nền tảng vững chắc 
cho những hợp tác vững chắc từ cả hai 
phía. Từ những hỗ trợ y tế mang tính 
nhân đạo này, không chỉ xoa dịu đáng 
kể cho vết thưomg chiến tranh mà còn 
giúp người Việt trở lên cởi mở và hợp 
tác tin cậy hơn với người Mỹ.

Tương lai quan hệ Việt - Mỹ

Quan điểm của Mỹ trong hợp tác với 
Việt Nam cơ bản đã rõ, còn quan điểm 
của Việt Nam trong hợp tác với Mỹ đến 
mức độ nào cũng đã được bộc lộ khá rõ 
ràng. Nhưng tương lai của quan hệ Việt 
- Mỹ sẽ thế nào? Liệu quan hệ Việt Nam 
với Mỹ có bị tác động bởi cuộc chiến 
đang diễn ra giữa Nga và Ukraine hiện 
nay không?

Trước hết, có thể thấy những phản 
ứng của Việt Nam đối với cuộc chiến 
Nga - Ukraine là trung tính. Quan hệ 
giữa Việt Nam với Nga và Ukraine đều 
ở mức độ cao. Quan hệ của Việt Nam 
với Ukraine giống như quan hệ của 
Việt Nam đối với Mỹ là đối tác toàn 
diện (Ukraine từ năm 2011 và Mỹ từ 
năm 2013) còn quan hệ của Việt Nam 
với Nga là đối tác chiến lược toàn diện. 
Việt Nam đã thể hiện thái độ của mình 
là bỏ phiếu trắng tại phiên họp hội đồng 
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Liên Hợp Quốc về cuộc chiến Nga - 
Ukraine (ngày 2/3/2022) (Bảo Châu, 
2022). Cho đến nay, quan điểm của Việt 
Nam với cuộc chiến này không ảnh 
hưởng tới chính sách của Việt Nam 
trong quan hệ với Mỹ và Nga cũng như 
Trung Quốc.

Những tín hiệu từ phía Mỹ và Việt 
Nam qua phát ngôn từ các nhà lãnh đạo 
cũng như các tài liệu đã được công bố 
cho thấy cách tiếp cận từ phía Mỹ, từ 
phía Việt Nam, và từ cả hai phía.

Đối với Mỹ
Sự quan tâm của Mỹ đối với Việt 

Nam trong thời gian gần đây sẽ cho 
phép họ tự tin bố trí cho tàu sân bay cập 
cảng Việt Nam hàng năm và thường 
xuyên mời Việt Nam tham gia cuộc tập 
trận RIMPAC. Mỹ cũng sẽ hồ trợ cho 
lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển phát 
triển và tăng hỗ trợ tài chính cho Việt 
Nam. Đồng thời, Mỹ cũng thúc đẩy Việt 
Nam công khai bày tỏ ủng hộ hoạt động 
FONOP và hối thúc Việt Nam tham gia 
hoạt động này. Khi Việt Nam tham gia, 
sẽ cuốn hút các quốc gia khác trong khu 
vực lần lượt hưởng ứng. Mỹ sẽ dựa vào 
đó để xây dựng thế trận chiến lược khu 
vực với Việt Nam làm trọng tâm.

Mỹ triển khai các cam kết mang tính 
chiến lược của Hoa Kỳ đối với khu vực 
Đông Nam Á, rộng hơn là đối với khu 
vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. 
Hoa Kỳ nhận thức rõ về sự cần thiết 
phải tăng cường can dự ngoại giao đối 
với khu vực Đông Nam Á, nơi Hoa Kỳ 
có “các lợi ích lâu dài”, như đã được 

khẳng định trong Đạo luật Chiến lược 
Đông Nam Á và được thông qua vào 
tháng 4/2021 (Vinh Trần, 2021). “Hoa 
Kỳ tự hào là một bộ phận của khu vực 
Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Khu 
vực này đóng vai trò rất quan trọng đối 
với an ninh và thịnh vượng của đất nước 
chúng tôi. Chúng tôi sẽ đầu tư thời gian 
và sức lực để củng cố các mối quan hệ 
đối tác then chốt. Hoa Kỳ sẽ theo đuổi 
một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình 
Dương tự do và rộng mở, nhằm thúc đẩy 
lợi ích của chúng tôi cũng như của các 
đối tác và đồng minh. Ngoài việc làm 
sâu sắc các mối quan hệ song phương, 
chúng tôi cũng sẽ hợp tác đa phương, 
thông qua các thể chế lâu đời như 
ASEAN” (U.S. Embassy in Hanoi, 2021).

Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ một Việt 
Nam mạnh, độc lập, thịnh vượng, tiếp 
tục xây dựng lòng tin, hướng tới nâng 
tầm quan hệ hai nước; đánh giá cao và 
ủng hộ Việt Nam đóng vai trò ngày 
càng tích cực trong ASEAN, Hội đồng 
Bảo an Liên Họp quốc. Hoa Kỳ sẽ tiếp 
tục trợ giúp Việt Nam khắc phục hậu 
quả chiến tranh, trong đó có hoạt động 
tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Việt Nam trong 
chiến tranh, tẩy độc da cam, rà phá bom 
mìn; hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng 
lực an ninh hàng hải và tiếp tục hỗ trợ 
Việt Nam tham gia Lực lượng gìn giữ 
hòa bình của Liên Hợp quốc. Hoa Kỳ 
sẽ tiếp tục hồ trợ Việt Nam và các nước 
tiếp nhận nguồn vaccine bổ sung nhằm 
sớm đẩy lùi dịch COVID-19 (Nguyễn 
Thùy, 2021).
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Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tham dự các Hội 
nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước 
ASEAN mở rộng (ADMM+) và cam kết 
tạo dựng mối quan hệ hợp tác mạnh mẽ, 
tốt đẹp hon nữa với các quốc gia trong 
khu vực này (Mạnh Hùng, 2021).

Mỹ sẽ hỗ trợ các công ty năng lượng 
nước ngoài tham gia dự án khai thác ở 
Biển Đông của Việt Nam. Mỹ không chỉ 
đã ủng hộ các lập trường của Việt Nam, 
đặc biệt là trong vấn đề Biển Đông, mà 
còn hồ trợ xây dựng năng lực hàng hải 
cho Việt Nam thông qua việc tài trợ các 
tàu tuần tra, tàu cảnh sát biển... Trong 
thời gian tới, dự kiến các hoạt động hợp 
tác này vẫn được duy trì và hai bên sẽ tiếp 
tục họp tác chặt chẽ để đối phó với các 
thách thức an ninh mới trên Biến Đông.

Điều đặc biệt, trong thời gian gần 
đây, đã cho thấy sự mong muốn mạnh 
mẽ của Mỹ trong việc nâng cấp quan hệ 
với Việt Nam lên tầm Đối tác chiến lược 
trong tương lai (Mạnh Hùng, 2021). 
Những thông điệp từ Hoa Kỳ cho thấy 
họ cân nhắc “làm những điều có thể” 
nhằm nâng tầm mối quan hệ đối tác toàn 
diện hiện nay giữa hai nước lên đối tác 
chiến lược. Thông điệp đã được nhiều 
chính khách Mỹ đưa ra khi đến Việt 
Nam trong thời gian gần đây. Đó là 
chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng 
(tháng 7/2021), của Phó Tổng thống Mỹ 
(tháng 8/2021), và của Đặc phái viên 
Tổng thống Mỹ John Kerry (tháng 
2/2022) (Nguyễn Đức, 2022). Điều này 
cho thấy rất rõ mong muốn của Mỹ là 
nâng cấp quan hệ giữa hai nước lên 

một tầm cao mới - Đối tác chiến lược. 
Cũng như “Điều này sẽ gửi đi một tín 
hiệu tích cực tới Chính phủ, nhân dân 
hai nước cũng như khu vực khi chúng ta 
làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa hai 
bên” (Thông tấn xã Việt Nam, 2021).

Đối với Việt Nam
Phía Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy 

hợp tác trong lĩnh vực khắc phục hậu 
quả chiến tranh, trong đó có việc tẩy độc 
môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay 
Biên Hòa và một số địa phương khác; 
đặc biệt là tăng cường hỗ trợ nhân đạo 
cho người dân Việt Nam bị ảnh hưởng 
bởi chất độc da cam/dioxin. Việt Nam sẽ 
họp tác đầy đủ và có hiệu quả trong vấn 
đề tìm kiếm hài cốt quân nhân Hoa Kỳ 
mất tích (MIA) (Nguyễn Thùy, 2021).

Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận 
lợi để Bộ Quốc phòng hai nước tăng 
cường họp tác trên các lĩnh vực mà hai 
bên có nhu cầu. Việt Nam mong muốn 
Hoa Kỳ làm sâu sắc hơn nữa mối quan 
hệ với ASEAN vì hòa bình, thịnh vượng 
trong khu vực và trên thế giới.

Việt Nam coi kinh tế - thương mại là 
trụ cột và động lực trong quan hệ hai 
nước và lĩnh vực này còn tiềm năng, dư 
địa phát triển rất lớn (Hà Văn, 2022). 
Việt Nam đề nghị tiếp tục tăng cường 
hợp tác trong khuôn khổ Hiệp định 
khung về Thương mại và Đầu tư 
(TIFA), đồng thời xem xét khả năng 
thiết lập khuôn khổ họp tác kinh tế - 
thương mại mới để thúc đẩy hơn nữa 
họp tác thương mại hài hòa, bền vững. 
Việt Nam đề nghị Hoa Kỳ tạo điều kiện 
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cho nông sản Việt Nam tiếp cận thị 
trường thuận lợi, tránh các biện pháp 
phòng vệ thương mại có thể gây tổn hại 
cho người dân Việt Nam và người tiêu 
dùng Hoa Kỳ; tiếp tục hỗ trợ Việt Nam 
về thuốc, vaccine, nâng cao năng lực y 
tế... (Hà Văn, 2022).

Đối với Việt Nam, Hoa Kỳ luôn là 
một trong những đối tác quan trọng 
hàng đầu. Việt Nam mong muốn tiếp tục 
đưa quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai 
nước lên tầm cao mới, ngày càng đi vào 
chiều sâu, hiệu quả, thực chất trên cơ sở 
tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn 
lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau 
(Chinhphu.vn, 2022).

Cả Việt Nam và Hoa Kỳ
Hai bên đều “khăng định cam kết tiếp 

tục hợp tác an ninh cấp cao nhằm hỗ trợ 
một nước Việt Nam mạnh mẽ, thịnh 
vượng và độc lập, bao gồm các hoạt 
động nhân đạo (với sự tham gia của 
Hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ) 
theo cơ chế Đổi tác Thải Bình Dương và 
các chuyến thăm Việt Nam của các tàu 
Mỹ, gồm các tàu sân bay” (Trọng 
Thành, 2021).

Việt Nam và Hoa Kỳ có nhiều điểm 
tương đồng và dư địa hợp tác còn rất 
lớn giữa hai nước trong các lĩnh vực 
như kinh tế - thương mại - đầu tư, quốc 
phòng - an ninh, khắc phục hậu quả 
chiến tranh, y tế, giáo dục, khoa học - 
công nghệ... Giáo dục là một lĩnh vực 
được ghi nhận là đặc biệt quan trọng 
trong quan hệ Việt - Mỹ, với gần 
30.000 người Việt Nam đang học tập 

tại Hoa Kỳ, đóng góp gần 1 tỷ USD 
cho nền kinh tế Hoa Kỳ. Dự án của Cơ 
quan Phát triển Quốc tế Mỹ USAID 
đang có chương trình hậu thuẫn ba đại 
học quốc gia lớn nhất Việt Nam, “về 
giảng dạy, nghiên cứu, cách tân và 
quản trị” với tổng trị giá 14,2 triệu USD. 
Gần 150.000 sinh viên Việt Nam sẽ 
được hỗ trợ trong khuôn khổ dự án này, 
để góp phần thúc đẩy “một nước Việt 
Nam mạnh mẽ, thịnh vượng và độc 
lập”, đối tác quan trọng của Hoa Kỳ 
(Trọng Thành, 2021). Vì thế Việt Nam 
và Mỳ sẽ tiếp tục các hợp tác lâu dài 
trong giáo dục. Ngoài ra Việt Nam và 
Hoa Kỳ đều mong muốn tiếp tục thúc 
đẩy hợp tác trong lĩnh vực khoa học - 
công nghệ cao, tập trung vào các ngành 
khoa học y tế và sức khỏe, đặc biệt là 
công nghiệp dược, công nghệ sinh học 
trong nông nghiệp, công nghệ sau thu 
hoạch, đổi mới sáng tạo và hợp tác 
không gian vì mục đích dân sự (Thùy 
Linh, 2021).

Rõ ràng sự phát triển đáng ghi nhận 
trong quan hệ giữa Việt Nam và Hoa 
Kỳ thể hiện ở chỗ các quan hệ hợp tác 
không chỉ giới hạn trong các lĩnh vực 
chính như quốc phòng, an ninh, chính 
trị - ngoại giao, kinh tế, y tế và giải 
quyết hậu quả tồn lưu của chiến tranh, 
mà còn mở rộng sang nhiều lĩnh vực, 
bao gồm chống biến đổi khí hậu, hỗ trợ 
Việt Nam chuyển đổi sang nền kinh tế 
số... Hoa Kỳ cũng đã và đang coi Việt 
Nam như một đối tác bình đẳng, có 
trọng lượng, có cùng trách nhiệm trong
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việc cùng thúc đẩy sự phát triển bền 
vững của Việt Nam và khu vực. Việt 
Nam coi Hoa Kỳ là đối tác quan trọng 
hàng đầu. Điều đặc biệt là cả hai phía 
đều mong muốn nâng tầm quan hệ giữa 
hai nước lên tầm cao mới ■
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